
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Số CCCD Tổ dân phố Đối tượng

Số tiền 

/tháng
Thời gian hưởng

1 Lương Thị Hanh 02/02/1951 Nữ 033151004004 Phú Đa Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 02/2026

2 Chử Mạnh Hùng 03/02/1951 Nam 033051001904 Yên Xá Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 02/2026

3 Nguyễn Khắc Hưng 03/02/1951 Nam 033051005336 Quan Cù Tử đủ 75 tuổi trở lên 500.000 Tháng 02/2026

4 Hoàng Thị Khua 01/01/1951 Nữ 033151006320 Lỗ Xá NKT nặng là người cao tuổi 1.000.000 Tháng 02/2026

5 Trịnh Quốc Bảo 11/01/1942 Nam 033042003306 Nguyễn Xá NKT nặng là người cao tuổi 1.000.000 Tháng 03/2026

6 Đặng Thị Dân 01/01/1960 Nữ 033160008511 Ngọc Trì NKT nặng là người cao tuổi 1.000.000 Tháng 02/2026

7 Đặng Đình Quang 17/07/1962 Nam 033062001248 Cẩm Sơn NKT nặng là người cao tuổi 1.000.000 Tháng 02/2026

8 Lưu Huyền Anh 04/08/2020 Nữ 033320005595 Văn Nhuế NKT nặng là trẻ em 1.000.000 Tháng 02/2026

9 Vũ Thị Hường 28/07/1968 Nữ 033168000169 Cẩm Sơn
NKT nặng từ đủ 16 đến dưới 60 

tuổi
750.000 Tháng 02/2026

DANH SÁCH

Đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội thường xuyên

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND, ngày       /02/2026 của UBND phường Mỹ Hào)



10 Trịnh Xuân Lưu 08/01/1962 Nam 033062003016 Nguyễn Xá NKT nặng là người cao tuổi 1.000.000 Tháng 02/2026

11 Đỗ Hải Đăng 04/05/2019 Nam 033219012386 Yên Xá NKT nặng là trẻ em 1.000.000 Tháng 02/2026

12 Hoàng Văn Tấn 01/01/1957 Nam 033057008268 Lỗ Xá NKT nặng là người cao tuổi 1.000.000 Tháng 02/2026

13
Vũ Phạm Minh 

Phong
18/02/2018 Nam 033218012316 Nguyễn Xá NKT nặng là trẻ em 1.000.000 Tháng 02/2026

14 Nguyễn Vũ Phong 16/03/2012 Nam 033212007578 An Tháp NKT nặng là trẻ em 1.000.000 Tháng 02/2026

Tổng cộng: 14 đối tượng


